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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM  -  Khoanh vào chữ cái chỉ đáp án  đúng :

1. Phép chia 24 650 : 120
A. 24 650 : 120 = 25 (dư 50)                                      C. 24 650 : 120 = 25 (dư 5)

b. 24 650 : 120 = 205 (dư 50)                                     D. C. 24 650 : 120 = 205 (dư 50)

2. Một tổ sản xuất 10 ngày đầu, mỗi ngày làm được 129 sản phẩm; trong 12 ngày tiếp theo, mỗi ngày làm  được 140 sản phẩm. Trung bình mỗi ngày tổ đó làm được số sản phẩm là:

A. 134 sản phẩm                               B. 136 sản phẩm                  C. 135 sản phẩm

     3. Đổi 436dm2  =  ………m2 ……… dm2, kết quả là:

          A. 43m2 6dm2
                                                     C. 4m2 36dm2
      

          B. 40m2 36dm2 
                                                     D. 436m2 0dm2
     4. Số dư của phép chia 159 : 8 là: 

       A. 7


     B. 11


    C. 15



D. 19

5. Cho hình  vuông cạnh 5 m và hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m. Hiệu diện tích hai hình đó là :

A.  7m2                    B. 4 m2                               C. 43 m2                       D. 2 m2
6. Cho dãy số : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ;          ; 18 ; 21 ; ... Số thích hợp để điền vào         là :

A. 13                              B. 14                               C. 15                          D. 16

7. Cả hai dãy có 50 cây vải thiều. Dãy thứ nhất có nhiều hơn dãy thứ hai 6 cây. Vậy dãy thứ nhất có số cây vải thiều là :

A. 28 cây                    B. 22 cây                          C. 44 cây                          D. 6 cây

PHẦN 2: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	a) 5640  :  24

     3484  : 134
	b)       4912   : 16

                   3366  :  105
	a) 5150  :  49

7680  :  213


Bài 2: Tính theo hai cách:

a) 1035  :  (23  x  5)                                                                            b) 3500   :   25  :  4

Bài 3: Tìm X biết:

a) 3885  :  (X  x   21)   =  37                                            b) 50 343  :  X  =   405 (dư 123)                   Bài 4: Có một lượng sữa đóng vào 120 hộp, mỗi hộp chứa 145 g sữa bột. Hỏi với lượng sưa đó đem đóng vào các hộp to, mỗi hộp chứa 435 g sữa bột thì có tất cả bao nhiêu hộp đó? 

Bài 5*: Tính hợp lí:

a) 234  x  45  +  54   x  234  +  234                                                   b) 50  x  8  x  125   x  20

Bài 6:* Trong một phép chia có số chia là 45, thương là 248, số dư là số dư lớn nhất trong phép chia đó. Tìm số bị chia
Rèn chữ: Chép lại đoạn 1  (5 dòng đầu) bài “Cánh diều tuổi thơ”. (Vở luyện Tiếng Việt)

Bài 1: Viết vào bảng phân loại tên các trò chơi sau: 

Chơi ô ăn quan, thi nhảy dây, thi đặt câu hỏi, rước đèn ông sao, chơI tú lơ khơ, cùng chơI đoán từ, kể chuyện tiếp sức, bịt mắt bắt dê

	Trò chơi học tập
	Trò chơi giải trí

	……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..
	……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..


           b) Viết tiếp 5 từ nói về những khó khăn, thử thách, đời hỏi con người phải có ý chí, nghị lực vượt qua để đạt được mục đích:

Thử thách, …………..………………………………………………………………………………..............

        c) Viết tiếp 5 từ có nghĩa trái ngược với ý chí và nghị lực: 

Nản lòng, ……………………………………………………………………………………............

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu sau:

a) Nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son.
……………………………………………………………………………………………….............

b) Chú bé Đất muốn trở thành người xông pha, làm được nhiều việc có ích.

……………………………………………………………………………………………….............

c) Thuở đị học, Cao Bá Quát viết chữ  rất xấu  nên nhiều bài văn của ông dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.

……………………………………………………………………………………………….............

Bài 3: Nối câu có phần in đậm với từ nghi vấn phù hợp để hỏi cho phần in đậm đó:

	a) Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

b) Đường phố lúc nào cũng nườm nượp người đi lại.

c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

d) Người yêu em nhất chính là mẹ
e) Giờ ra chơi các bạn gái thường nhảy dây.

g) Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa.
	Ở đâu?

Thế nào?

Làm gì?

Là ai


Bài 4: Viết vào chỗ chấm một câu câu hỏi với mục đích khác cho mỗi tình huống sau:

a)Khen một người bạn có lòng tốt đã giúp đỡ mình một việc quan trọng:

……………………………………………………………………………………………….............

b) Khẳng định một điều mình biết về thành tích học tập của một người bạn:

……………………………………………………………………………………………….............

c) Muốn bạn giúp mình một việc cụ thể nào đó:

………………………………………………………………………………………………............

Bài 5: Gạch chân từ nghi vấn trong mỗi câu hỏi sau:

	a) Cậu có biết chơi cờ vua không?

b) Anh vừa mới đi học về à?
	c) Mẹ sắp đi chợ chưa?

d) Làm sao bạn lại khóc?


